
UBND TỈNH VĨNH LONG 
SỞ NỘI VỤ 

 

Số:        /SNV-NCC 

Về việc hướng dẫn tặng quà nhân kỷ 

niệm 79 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
                   Vĩnh Long, ngày         tháng 6 năm 2026 

 

Kính gởi: Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-CTN ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch 

nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 – 27/7/2026); 

Căn cứ Công văn số 6027/BNV-CNCC ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Bộ Nội 

vụ về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); 

Căn cứ Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định mức quà tặng, chính sách hỗ trợ 

người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng và đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long; 

Căn cứ Công văn số 8279/UBND-KGVX ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách 

mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), 

Sở Nội vụ hướng dẫn tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ 

niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), cụ thể như sau: 

I. Quà của Chủ tịch nước 

1. Mức quà 600.000 đồng tặng: 

a) Người có công với cách mạng: 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá 

nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 

28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 

bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân 

của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 

2. Mức quà 300.000 đồng tặng: 

a) Người có công với cách mạng: 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, 

bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 
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b) Đại diện thân nhân liệt sĩ. 

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). 

3. Một số điểm cần lưu ý: 

3.1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Mục I Công văn này: 

Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được 

xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất 

quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất 

quà với mức đó. 

3.2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Mục I Công văn: 

a) Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn 

sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối 

tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

885/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất quà đối với 

đại diện thân nhân liệt sĩ. 

b) Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời 

đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và 

điểm a khoản 2 Mục I Công văn này thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối 

với đại diện thân nhân liệt sĩ. 

c) Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối 

tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Mục I Công văn 

này thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. 

3.3. Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Mục I Công văn này: 

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà 

tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà. 

II. Quà tặng theo Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND  

1. Mức quà 200.000 đồng tặng: Cho các đối tượng quy định tại Mục I Công 

văn này. 

2. Mức quà 500.000 đồng tặng:  

a) Thân nhân liệt sĩ còn lại đang hưởng trợ cấp hàng tháng không thuộc diện 

được Chủ tịch nước tặng quà. 

b) Các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy 

chồng hoặc vợ khác; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học; thân nhân hưởng trợ cấp tuất từ trần hàng tháng của người có công các đối tượng 

theo quy định; Quân nhân xuất ngũ (theo Quyết định số 142/2008/QĐ- TTg ngày 27 

tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ); Công an xuất ngũ (theo 

Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ); Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến.  

c) Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người thờ cúng thương binh, 

bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

81 % trở lên. 
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d) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ 

cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng 

hàng tháng không thuộc diện được Chủ tịch nước tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7). 

3. Mức quà 600.000 đồng tặng: 

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt 

động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ 

kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng không thuộc diện được Chủ tịch nước 

tặng quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). 

4. Một số điểm cần lưu ý :  

Trường hợp đối tượng thuộc nhiều đối tượng được tặng quà theo quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Mục II của Công văn này thì chỉ được tặng quà có giá trị cao nhất. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Người có công kiểm tra, đối chiếu tham mưu phê duyệt danh sách đối 

tượng được nhận quà, rà soát tổng hợp kinh phí; hướng dẫn cụ thể việc tặng quà cho 

các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân người có công đảm bảo đầy 

đủ, đúng quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc việc tặng 

quà. 

2. Văn phòng Sở phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đối tượng và 

mức chi tặng quà; tham mưu việc phân bổ kinh phí tặng quà cho các xã, phường thực 

hiện. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung sau: 

a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa- Xã hội kiểm tra, rà soát, lập danh sách theo biểu số 

01, biểu số 02 và có Văn bản gởi Sở Nội vụ quyết định phê duyệt danh sách. Thời 

gian thực hiện chậm nhất đến ngày 10/7/2026. Phòng Văn hoá - Xã hội xã, phường 

tự kiểm tra và chịu trách nhiệm tính chính xác đối tượng nhận quà. 

b) Báo cáo nhu cầu kinh phí đối tượng được tặng quà theo Nghị quyết số 

53/2025/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long để Sở Nội vụ tạm ứng kinh phí. Thời gian chậm nhất đến ngày 05/7/2026. 

c) Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức Đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà 

cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo đúng quy 

định tại Quyết định số 885/QĐ-CTN ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch nước, 

Công văn số 6027/BNV-CNCC ngày 15/6/2026 của Bộ Nội vụ và Nghị quyết số 

53/2025/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 26/7/2026. 

d) Trường hợp khi được phê duyệt đến khi tổ chức tặng quà mà có đối tượng từ 

trần, tăng mới do chuyển đến hoặc được công nhận mới, … địa phương có trách 

nhiệm lập tờ trình đính kèm danh sách trình Sở Nội vụ ra Quyết định điều chỉnh giảm 

hoặc bổ sung thêm đối tượng. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 27/7/2026. 

e) Tổng hợp báo cáo kết quả thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách 

người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo biểu số 03, biểu số 04 về Sở 
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Nội vụ; lập hồ sơ thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Thời gian chậm nhất ngày 

10/8/2026. 

g) Quà của Chủ tịch nước: Chi và quyết toán từ nguồn kinh phí trung ương bổ 

sung có mục tiêu năm 2026 đã phân bổ cho xã, phường thực hiện chính sách, chế độ 

ưu đãi người có công với cách mạng. 

h) Quà tặng theo Nghị quyết 53/2025/NQHĐND: Chi và quyết toán từ nguồn 

kinh phí địa phương (do Sở Nội vụ chuyển tạm ứng cho các xã, phường).  
 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc tặng quà nhân dịp 

kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026); Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Nội vụ (qua Phòng 

Người có công) để trao đổi, thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Sở Tài chính; 

- Văn phòng Sở Nội vụ; 

- Bưu điện tỉnh (phối hợp); 

- Lưu: VP, PNCC.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Tám 
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Biểu số 01 

UBND xã, phường ______ 

 Phòng Văn hóa- Xã hội 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẬN QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC  

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ  

(27/7/1947-27/7/2026) 

 

TT Họ và tên  

Địa 

chỉ 

Loại 

đối 

tượng 

Số sổ 

trợ cấp  

Họ 

và 

tên 

liệt sĩ  

Quan 

hệ với 

liệt sĩ 

Mức 

quà 

(đồng) 

Ký nhận Ghi 

chú 
Ký 

tên 

Họ và 

tên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

 Tổng 

cộng 

         

 Tổng số người: ……… thành tiền: …………… đồng. 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………… 

 

________, ngày      tháng    năm 2026 

Người lập                                         Kế toán                              TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN CHI TRẢ  

        CB chi trả                                      Kế toán                       Thủ trưởng đơn vị  

 

 

*Ghi chú:   

- Ghi số thứ tự từ 1 đến hết; Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi 

lần lượt theo từng đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra. 

- Trường hợp đối tượng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt 

sĩ thì bổ sung thêm thông tin vào Cột 6,7. 

- Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên người nhận thay, quan hệ với 

người được nhận quà vào cột (11). 
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UBND xã, phường ______                                                                  Biểu số 02 

 Phòng Văn hóa- Xã hội 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẬN QUÀ  

THEO NGHỊ QUYẾT 53/2025/NQ-HĐND NHÂN DỊP KỶ NIỆM  

79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2026) 

 

TT 
Họ và 

tên  

Địa 

chỉ 

Loại 

đối 

tượng 

Số sổ 

trợ 

cấp  

Họ và tên liệt 

sĩ;BMVNAH; 

TB, BB,…  

Quan hệ 

với liệt sĩ 

BMVNAH; 

TB, BB,… 

Mức 

quà 

(đồng) 

Ký nhận Ghi 

chú 
Ký 

tên 

Họ 

và 

tên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

 Tổng 

cộng 

         

 
Tổng số người: ……… thành tiền: …………… đồng. 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………… 

 

_______, ngày      tháng    năm 2026 

Người lập                                     Kế toán                                    TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN CHI TRẢ  

        CB chi trả                                      Kế toán                       Thủ trưởng đơn vị  

 

 

*Ghi chú:  

- Ghi số thứ tự từ 1 đến hết; Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi 

lần lượt theo từng đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra. 

- Trường hợp đối tượng là thân nhân liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy vợ hoặc chồng khác, 

Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người thờ cúng thương binh, bệnh binh và người hưởng 

chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên thì bổ sung thêm thông tin 

vào Cột 6,7 

- Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên người nhận thay, quan hệ với 

người được nhận quà vào cột (11) 
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Biểu số 03 

UBND XÃ, PHƯỜNG …………………… 

PHÒNG VĂN HÓA- XÃ HỘI  

  
BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC  

CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP KỶ 

NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ  

(27/71947 - 27/7/2026) 

 

TT LOẠI CHÍNH SÁCH SỐ NGƯỜI 
SỐ 

TIỀN 

I 
Mức quà 600.000 đồng để tặng đối với các đối 

tượng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định 

phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

trước ngày 28/7/2022 nhưng chưa hoàn tất thủ tục 

hưởng trợ cấp hàng tháng.   

2 

Thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng.   

3 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng   

4 

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng hàng tháng; Thân nhân hai liệt sĩ trở lên 

đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng   

II 
Mức quà 300.000 đồng để tặng đối với các đối 

tượng:   

1 

Thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng.Thương binh đang hưởng chế độ 

mất sức lao động. 
  

2 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở 

xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng   

3 Đại diện thân nhân liệt sĩ    

4 
Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không 

còn thân nhân)   

 CỘNG   

                              Ngày      tháng     năm 2026 

Người lập                                    Kế toán                           Thủ trưởng đơn vị 
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Biểu số 04 

UBND XÃ, PHƯỜNG ……………………. 

PHÒNG VĂN HÓA- XÃ HỘI 

  
BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ THEO NGHỊ QUYẾT 53/2025/NQ-

HĐND CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP KỶ 

NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ  

(27/71947 - 27/7/2026) 

 

TT LOẠI CHÍNH SÁCH SỐ NGƯỜI 
SỐ 

TIỀN 

I 
Mức quà 200.000 đồng (cho đối tượng thuộc diện 

Chủ tịch nước tặng quà)   

II 
Mức quà 500.000 đồng để tặng đối với các đối 

tượng 

                             

-    

                            

-    

1 

Thân nhân liệt sĩ còn lại đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng không thuộc diện được Chủ tịch nước tặng 

quà.   

2 Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác    

3 
Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học;    

4 
thân nhân hưởng trợ cấp tuất từ trần hàng tháng 

của người có công các đối tượng theo quy định;   

5 

Đối tượng theo các quyết định 142/2008/QĐ- 

TTg; 62/2011/QĐ-TTg 53/2010/QĐ; 

40/2011/QĐ-TTg    

6 Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
  

                            

-    

7 

Người thờ cúng thương binh, bệnh binh và người 

hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81 % trở lên   

                            

-    

8 

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 

Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng;    

                            

-    

9 

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đang hưởng trợ cấp 

nuôi dưỡng hàng tháng    

                            

-    

II 

Mức quà 600.000 đồng để tặng đối với các đối 

tượng không thuộc diện được Chủ tịch nước tặng 

quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt 

sĩ (27/7). 
                             

-    

                            

-    

1 
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 

01 năm 1945;    

                            

-    
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2 

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 

năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945   

                            

-    

3 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh 

hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng    

                            

-    

 CỘNG - - 

Ngày      tháng     năm 2026 

Người lập                                    Kế toán                           Thủ trưởng đơn vị 
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